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Higashi TakamiHigashi Takami

MayumiMayumi

NoguchiNoguchi

TsurugasoneTsurugasone

Oshikiri ShindenOshikiri Shinden

TsuboneTsubone

Oshikiri KawaramachiOshikiri Kawaramachi

InajimaInajima

Teradomari
Nikamura Sotoshinden
Teradomari
Nikamura Sotoshinden

Yoitamachi
Yoita
Yoitamachi
Yoita

Yoitamachi
Higashi Yoita
Yoitamachi
Higashi Yoita

Yoitamachi NakadaYoitamachi Nakada

Yoitamachi
Minaminaka
Yoitamachi
Minaminaka

Yoitamachi TsutaichiYoitamachi Tsutaichi

Yoitamachi EnishiYoitamachi Enishi

Yoitamachi ShiroyamaYoitamachi Shiroyama

HanaimachiHanaimachi

NarisawamachiNarisawamachi

IkenoshimaIkenoshima

YotsuyamachiYotsuyamachi

ShimokawanegawaShimokawanegawa

Yoitamachi YoshizuYoitamachi Yoshizu

Yoitamachi HironoYoitamachi Hirono

Yoitamachi MotoyoitaYoitamachi Motoyoita

NakanoshimaNakanoshima

Nakanoshima
Takabatake
Nakanoshima
Takabatake

NakagoyaNakagoya

Kamegaya ShindenKamegaya Shinden

JunigatamachiJunigatamachi

BonnokiBonnoki
DaiboDaibo

OkuchiOkuchi

OmagatoOmagato

Omagato ShindenOmagato Shinden

TenjinmachiTenjinmachi

ShimadaShimada

KawabukuromachiKawabukuromachi

Kawabe
machi
Kawabe
machi

Omoigawa ShindenOmoigawa Shinden

SuginomoriSuginomori

SumonzakimachiSumonzakimachi

YokoyamaYokoyama

Haijima
Shinden
Haijima
Shinden

UryuUryu

FukuharaFukuhara

Wakigawa
Shindenmachi
Wakigawa
Shindenmachi

Wakigawa
Shindenmachi
Wakigawa
Shindenmachi

NagaroNagaro

SekineSekine

GanjimamachiGanjimamachi

TakamimachiTakamimachi

KurozumachiKurozumachi

NekogoyaNekogoya

KitsunegoyaKitsunegoya

Nakano KitaNakano Kita

Nakano NishiNakano Nishi
Nakano NakaNakano Naka

Nakano
Higashi
Nakano
Higashi

Nakano MinamiNakano Minami

Namiki ShindenNamiki Shinden Nakanoshima
Miyauchi
Nakanoshima
Miyauchi

Nakadori NishiNakadori Nishi

Nakadori
Higashi
Nakadori
Higashi

Nakano SeibuNakano Seibu

MappoMappo

Yoitamachi
Yamazawa
Yoitamachi
Yamazawa

ShinkaimachiShinkaimachi ShingumimachiShingumimachi

FukuimachiFukuimachi HyakusokumachiHyakusokumachi

ShichikenmachiShichikenmachi

Thượng lưu cầu YoitaThượng lưu cầu Yoita

KurozumachiKurozumachi

Ga OshikiriGa Oshikiri

Ga MitsukeGa Mitsuke

Cầu YoitaCầu Yoita

Cầu Nakanoshima OhashiCầu Nakanoshima Ohashi

Đường trên cao IkenoshimaĐường trên cao Ikenoshima

Cầu Mitsuke OhashiCầu Mitsuke Ohashi

Cầu OkuchiCầu Okuchi

Cầu NamikiCầu Namiki

Cầu JuenCầu Juen

Cầu MotoyoitaCầu Motoyoita

Cầu HoshidonoCầu Hoshidono

Cầu YoshizuCầu Yoshizu

Sở cảnh sát YoitaSở cảnh sát Yoita

Chi nhánh trụ sở hành chính NakanoshimaChi nhánh trụ sở hành chính Nakanoshima

Chi nhánh trụ sở hành chính YoitaChi nhánh trụ sở hành chính Yoita

Chi nhánh Nakanoshima,
Sở cứu hỏa Yoita
Chi nhánh Nakanoshima,
Sở cứu hỏa Yoita

Sở cứu hỏa YoitaSở cứu hỏa Yoita

Sông Kariyata

Thành phố Mitsuke

Sông Shinano
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500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 2 ngày331㎜

Chú
thích Đường ngầm và đường chui

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m3,0 đến dưới 5,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 10,0 đến dưới 20,0m 00 Địa điểm sơ tán 00 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)
Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Camera quay trực tiếp sông ngòiCầu

00 Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)
Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em 00Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) Xói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)

234

Trạm thu phí
Nakanoshima / Mitsuke
Trạm thu phí
Nakanoshima / Mitsuke

Sông Shinano

●❾
●10
●11

●❽

Danh sách các địa điểm sơ tán
→Xem trang 36 đến 38

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

21 22

Bản đồ cảnh báo nguy cơ
lũ lụt của thành phố

Bản đồ cảnh báo nguy cơ
lũ lụt của thành phố
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